
Phụ lục I
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH,

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH, ĐẦU TƯ CÔNG, ĐỊNH MỨC,
TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số #sovb/BC-UBND ngày #nbh/    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Số Nghị 
quyết

Ngày/tháng/ 
năm ban 

hành
Tên Nghị quyết

1 33/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng 
xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

2 34/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 
huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội 
tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện 
đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

3 36/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách 
giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

4 37/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân 
sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời 
kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước

5 39/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 
2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế 
độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ 
chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách 
trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

6 42/2022/NQ
-HĐND 09/12/2022

Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ 
hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

7 53/NQ-
HĐND 09/12/2022

Về dự toán thu, chi và phương án phân bổ
ngân sách địa phương năm 2023
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8 54/NQ-
HĐND 09/12/2022 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023

9 55/NQ-
HĐND 09/12/2022 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh năm 2023

10 01/2023/NQ
-HĐND 21/03/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, 
Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng 
thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 
Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

11 02/2023/NQ
-HĐND 21/03/2023

Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

12 04/2023/NQ
-HĐND 21/03/2023

Quy định nội dung và mức chi thực hiện 
nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin 
(Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021  - 
2025

13 04/NQ-
HĐND 21/03/2023

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 
nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 
2021 - 2025 và ngân sách trung ương năm 
2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

14 05/NQ-
HĐND 21/03/2023

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 
nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 
2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

15 06/NQ-
HĐND 21/03/2023

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 
năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

16 07/NQ-
HĐND 21/03/2023

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ 
nguồn ngân sách trung ương bổ sung và thông 
qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021  - 
2025
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17 05/2023/NQ
-HĐND 05/05/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định về số lượng và mức 
phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp 
xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 
số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng 
tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

18 07/2023/NQ
-HĐND 12/07/2023

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với  hoạt 
động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

19 09/2023/NQ
-HĐND 12/07/2023 Quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán

bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

20 10/2023/NQ
-HĐND 12/07/2023

Quy định một số nội dung và mức chi đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

21 11/2023/NQ
-HĐND 12/07/2023

Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

22 28/NQ-
HĐND 12/07/2023 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025

23 29/NQ-
HĐND 12/07/2023 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

24 12/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ 
cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 
Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng; 
chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm 
nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt 
động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

25 13/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 
2025

26 14/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Bổ sung vào khoản 2 Điều 3 của Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ- 
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân 
sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời 
kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước
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27 16/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ 
học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ 
thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo 
dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

28 17/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em 
mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 
khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
từ năm học 2023 - 2024 đến hết năm học 2025
- 2026

29 18/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử 
dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa 
khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

30 19/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định nội dung, mức hỗ trợ khi dừng hoạt 
động chăn nuôi tại khu vực không được phép 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2023 - 2026

31 20/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có 
công với cách mạng và thân nhân người có 
công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội 
công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

32 22/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023

Quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác 
quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực 
thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2023 - 2025

33 24/2023/NQ
-HĐND 22/09/2023 Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một 

số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
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Phụ lục II
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN

KT-XH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số #sovb/BC-UBND ngày #nbh/    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Số văn bản
Ngày/tháng/ 

năm ban 
hành

Tên văn bản

1 42/2022/QĐ
-UBND 29/12/2022

Quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị 
đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025

2 102/UBND- 
KTN 06/01/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện đấu thầu 
qua mạng trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 trở đi

3 3372/QĐ-
UBND 09/12/2022

Quyết định ban hành một số giải pháp chủ yếu 
chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế 
hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023

4 131/UBND- 
KTTH 06/01/2023 Công văn về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công nguồn nước ngoài năm 2022

5 135/UBND- 
KTTH 09/01/2023

Công văn về việc xử lý tình trạng phát sinh nợ 
đọng khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn 
tỉnh

6 373/UBND- 
KTTH 17/01/2023

Công văn về việc tham mưu ban hành Chương 
trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

7 173/QĐ-
UBND 19/01/2023

Quyết định về việc phê duyệt phương thức 
quản lý, tiêu chuẩn định mức xe ô tô chức 
danh, phục vụ công tác chung của tỉnh Quảng 
Nam

8 298/QĐ-
UBND 17/02/2023

Quyết định về việc ban hành Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh 
Quảng Nam năm 2023

9 918/UBND- 
KTTH 22/02/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, 
sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị

10 1118/KH- 
UBND 03/3/2023 Kế hoạch về việc thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2023

11 428/QĐ-
UBND 03/3/2023 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện 
đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam
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12 2112/UBND
-KTTH 10/04/2023

Công văn về việc báo cáo tình hình giải ngân 
vốn đầu tư công năm 2023 và các khó khăn, 
vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, giải pháp thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công

13 2270/UBND
-KTTH 17/04/2023

Công văn về việc khẩn trương giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư của Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế

14 845/QĐ-
UBND 24/04/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của Tổ kiểm tra công vụ và Quy tắc ứng 
xử của cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động tại các đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

15 2560/UBND
-KTTH 27/04/2023

Công văn về việc tăng cường quản lý, thanh 
toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế 
hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023

16 2561/UBND
-KTTH 27/04/2023

Về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch 
đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

17 2563/UBND
-KTTH 27/04/2023 Công văn về việc khẩn trương thu hồi số dư 

tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn

18 2564/UBND
-KTTH 27/04/2023

Công văn về việc tập trung kiểm soát, thanh 
toán nợ khối lượng thực hiện các dự án đầu tư 
trên địa bàn tỉnh

19 2577/UBND
-NCKS 27/04/2023 Công văn về việc tăng cường chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính nhà nước

20 912/QĐ-
UBND 04/05/2023

Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra, 
giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

21 2910/UBND
-KTTH 15/05/2023

Công văn về việc tập trung đẩy mạnh phân bổ, 
giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các 
Chương trình MTQG năm 2023, thực hiện 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã 
hội

22 974/QĐ-
UBND 16/05/2023

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc 
biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu  tư, 
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

23
3046/UBND

-KTN 18/05/2023
V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam trong mùa khô và năm 2023
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24 1119/QĐ-
UBND 31/05/2023

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về 
một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ 
doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi 
nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

25 3367/UBND
-KTTH 31/05/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

26 3373/UBND
-KTTH 31/05/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 
nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên 
tai gây ra năm 2022

27 1181/QĐ-
UBND 08/06/2023

Về việc kiện toàn Tổ công tác đặc biệt của 
UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trên địa bàn tỉnh

28 3606/UBND
-KTTH 09/06/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 
các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế

29 3621/UBND
-KTN 09/06/2023

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT- TTg 
ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-
2025 và các năm tiếp theo

30 3684/UBND
-KTTH 13/06/2023

V/v tham mưu chỉ đạo công tác quyết toán vốn 
đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

31 63/QĐ-TCT 29/06/2023

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 
đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Nam về tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

32 4320/KH- 
UBND 05/07/2023

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về 
việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 
ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực 
hành tiết kiếm, chống lãng phí

33 4380/UBND
-KTTH 07/07/2023

V/v triển khai thực hiện kiểm tra chuyên đề 
công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương

34 4780/UBND
-NCKS 21/07/2023

V/v tổ chức thanh tra về công tác giải ngân đầu 
tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh 
năm 2022 và 2023
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35 4865/UBND
-KTTH 25/07/2023 V/v xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng khối 

lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

36 4864/UBND
-KTTH 25/07/2023 V/v khẩn trương thu hồi số dư tạm ứng vốn 

đầu tư công quá hạn

37 5013/UBND
-KTTH 31/07/2023 V/v đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

38 5427/UBND
-KTTH 15/08/2023 V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh của người dân, doanh nghiệp

39 5545/UBND
-KTN 18/08/2023

V/v tăng cường trách nhiệm trong công tác 
quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

40 5672/UBND
-KTTH 24/08/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

công những tháng cuối năm 2023

41 1857/QĐ-
UBND 31/08/2023

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn 
đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy 
mạnh giải ngân dự án Đầu tư xây mới, nâng 
cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 
trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam

42 5987/UBND
-KTTH 06/09/2023 V/v khẩn trương thu hồi số dư tạm ứng vốn 

đầu tư công quá hạn

43 6019/KH- 
UBND 06/09/2023

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

44 6368/UBND
-KTTH 19/09/2023

V/v rà soát, báo cáo các khó khăn, vướng mắc, 
đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công

45 6532/UBND
-KTTH 26/09/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 
Chương trình MTQG của các huyện miền núi

46 2091/QĐ-
UBND 02/10/2023

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết  kiệm 
điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp 
theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

47 6780/UBND
-KTTH 05/10/2023

CV rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện 
trạng, tình hình sử dụng các tài sản, trụ sở làm 
việc ở các đơn vị hành chính

48 6834/UBND
-KTTH 06/10/2023

V/v kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công năm 2023

49 6835/UBND
-KTTH 09/10/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

50 7160/UBND
-KTN 19/10/2023 V/v tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý,

sử dụng đất, giao đất, định giá đất và giải 
quyết thủ tục hành chính về đất đai
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51 27/2023/QĐ
-UBND 26/10/2023

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ 
chức; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình 
sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và 
phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 
định mức đối với tài sản công không được quy 
định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 
2017 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng 
Nam

52 7303/UBND
-NCKS 26/10/2023

V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công 
vụ
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